
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

51/2023/QĐ-UBND 21/8/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ phát triển 

thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo 

Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

52/2023/QĐ-UBND 21/8/2023 Về kiện toàn, củng cố mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh

120/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH thị xã An Nhơn

Lâm Hải Giang

121/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vĩnh Thạnh

Lâm Hải Giang

122/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vân Canh

Lâm Hải Giang

123/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuy Phước

Lâm Hải Giang

124/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh kế hoạch tín dụng năm 2023

của Hội sở tỉnh-Chi nhánh NHCSXH tỉnh

Lâm Hải Giang

125/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tây Sơn

Lâm Hải Giang

126/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phù Mỹ Lâm Hải Giang

127/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phù Cát

Lâm Hải Giang

128/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hoài Nhơn

Lâm Hải Giang

129/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoài Ân

Lâm Hải Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Danh mục văn bản đã phát hành ngày 21/08/2023
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130/QĐ-BĐDHĐQT 21/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023

của Phòng giao dịch NHCSXH huyện An Lão

Lâm Hải Giang

159/GP-UBND 21/8/2023 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X–quang chẩn đoán trong y tế (BV TỈNH) Lâm Hải Giang

160/BC-UBND 21/8/2023 Thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị  bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang

300/TB-UBND 21/8/2023 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Hội đồng thẩm định các dự án xin chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ

Lê Ngọc An

301/TB-UBND 21/8/2023 Chương trình thăm, tặng quà và viếng Nghĩa trang liệt sĩ 

thành phố Quy Nhơn nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám

(19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam

(02/9/1945 - 02/9/2023)

(Thông báo này thay Giấy mời)

Lâm Hải Giang

302/TB-UBND 21/8/2023 Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo 

cáo tình hình phối hợp trong công tác 

tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh  

Lê Ngọc An

303/TB-UBND 21/8/2023 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi làm việc của Tổ công tác số 3 kiểm tra 

đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đối với thị xã An Nhơn 

và huyện Tây Sơn

Trần Trọng Triêm

304/TB-UBND 21/8/2023 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi làm việc của Tổ công tác số 3 

kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đối với thành 

phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước

Trần Trọng Triêm

3102/QĐ-UBND 21/8/2023  phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Xây dựng kè và giải phóng mặt 

bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước

Nguyễn Tuấn Thanh

3103/QĐ-UBND 21/8/2023 bổ sung dự toán kinh phí cho Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa Trụ sở làm việc của 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Tuấn Thanh

3104/QĐ-UBND 21/8/2023 Về việc tạm ứng kinh phí ngân sách tỉnh để chi trả bồi thường,

 hỗ trợ GPMB các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội  

Nguyễn Tuấn Thanh

3105/QĐ-UBND 21/8/2023 Về việc bổ nhiệm lại Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định Phạm Anh Tuấn

3106/QĐ-UBND 21/8/2023  cấp bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chế độ trợ 

cấp cho công chức được cử đi học theo chính sách của tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh



3107/QĐ-UBND 21/8/2023 trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ

Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày

30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định tại Quyết định

số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Lâm Hải Giang

3108/QĐ-UBND 21/8/2023  bổ sung kinh phí cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023 Nguyễn Tuấn Thanh

3109/QĐ-UBND 21/8/2023  về điều chỉnh nguồn vốn chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB các dự án thuộc khu Đô thị khoa học và 

giáo dục Quy Hòa tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, hạng mục: Tổ hợp Trung tâm 

nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software

Lâm Hải Giang

3110/QĐ-UBND 21/8/2023 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội 

vụ về lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lâm Hải Giang

3111/QĐ-UBND 21/8/2023 Về việc thay thế thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang

3112/QĐ-UBND 21/8/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Định Lâm Hải Giang

3113/QĐ-UBND 21/8/2023 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cơ sở làm việc Công an huyện Tuy Phước thuộc 

Công an tỉnh Bình Định tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước

Nguyễn Tự Công Hoàng

3114/QĐ-UBND 21/8/2023 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bảo quản hàng thành phẩm đồ gỗ giường, tủ 

bàn ghế nội và ngoại thất, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn 

Nguyễn Tự Công Hoàng

3115/QĐ-UBND 21/8/2023 phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công trình đập dâng Văn Phong năm 2023 Nguyễn Tuấn Thanh

3116/QĐ-UBND 21/8/2023 phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2023 Nguyễn Tuấn Thanh

3117/QĐ-UBND 21/8/2023 phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2023 Nguyễn Tuấn Thanh

3118/QĐ-UBND 21/8/2023 phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Đồng Mít năm 2023 Nguyễn Tuấn Thanh

3119/QĐ-UBND 21/8/2023 Về việc bổ sung, điều chỉnh, ngừng sử dụng mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình 

Định

Lâm Hải Giang

5959/UBND-TH 21/8/2023 V/v xin ý kiến về việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho Văn phòng Thị ủy Hoài Nhơn Nguyễn Tự Công Hoàng

5960/UBND-TH 21/8/2023 Giải trình một số nội dung của Dự thảo Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu 

tư các dự án nhóm B tại tỉnh Bình Định

Nguyễn Tự Công Hoàng

5961/UBND-NC 21/8/2023 V/v nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn Phạm Anh Tuấn

5962/UBND-NC 21/8/2023 V/v chủ trương bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phạm Anh Tuấn

5963/UBND-KT 21/8/2023 hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Thu Đông 2023 Phan Đình Hải

5964/UBND-KT 21/8/2023 Chủ trương mở rộng Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn Nguyễn Tự Công Hoàng

5965/UBND-TH 21/8/2023 V/v báo cáo tình thực hiện giải ngân các dự án sử dụng vốn vay Hàn Quốc Lê Ngọc An

5966/UBND-VX 21/8/2023 Về đề xuất giao nhiệm vụ năm 2024 cho Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang

5967/UBND-KT 21/8/2023 V/v một số nội dung về đất đai đối với dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân Nguyễn Tuấn Thanh



5968/UBND-VX 21/8/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ Lâm Hải Giang

5969/UBND-NC 21/8/2023 Về việc cho phép Đoàn phóng viên nước ngoài hoạt động tại tỉnh Lâm Hải Giang

5970/UBND-KT 21/8/2023 Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp 

lần thứ 6 ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

Nguyễn Tự Công Hoàng

5971/UBND-KT 21/8/2023 V/v đề xuất bổ sung đường công vụ và cầu tạm vào mỏ cát phục vụ khai thác cát thi công Dự án: Xây dựng 

tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D-Quốc lộ 19 mới.

Trần Trọng Triêm

5972/UBND-VX 21/8/2023  góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế-kỹ thuật và hướng 

dẫn triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công tổ chức Liên hoan Phim, Giải thưởng phim và cuộc thi phim 

quốc tế.

Võ Gia Nghĩa

5973/UBND-VX 21/8/2023 Về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số 2023 Võ Gia Nghĩa

5974/UBND-VX 21/8/2023 Đề xuất nhiệm vụ và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024-2025 (vốn sự nghiệp)

Võ Gia Nghĩa

5975/UBND-NC 21/8/2023 V/v hướng dẫn thủ tục người nước ngoài vào khu vực biên giới biển Lê Ngọc An

5976/UBND-VX 21/8/2023 dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Miền Trung lần thứ IV 

năm 2023

Lâm Hải Giang

5977/UBND-NC 21/8/2023 Báo cáo công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành 

pháp luật

Nguyễn Tuấn Thanh

5978/UBND-VX 21/8/2023 v/v chủ trương tham gia Ngày hội Văn hoá dân tộc Chăm lần thứ VI, tại tỉnh Ninh Thuận năm 2024 Lâm Hải Giang

5979/UBND-VX 21/8/2023 Về đề nghị của UBND thành phố về Phố đi bộ Quy Nhơn Lâm Hải Giang

5980/UBND-NC 21/8/2023 Về việc bồi thường kinh phí đào tạo dược sĩ đại học Lâm Hải Giang

5981/UBND-KT 21/8/2023 Cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn 

xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (giai đoạn 1)

Nguyễn Tự Công Hoàng

5982/UBND-VX 21/8/2023 Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nguyễn Tự Công Hoàng

5983/UBND-VX 21/8/2023 thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh Nguyễn Tuấn Thanh

5984/UBND-VX 21/8/2023 V/v tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa Nguyễn Tự Công Hoàng

5985/UBND-VX 21/8/2023  triển khai thực hiện Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tự Công Hoàng

5986/UBND-VX 21/8/2023 triển khai thực hiện Văn bản số 6335/VPCP-CN ngày 18/8/2023 của Văn phòng Chính phủ Nguyễn Tự Công Hoàng

5987/UBND-TH 21/8/2023 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư cho một số hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện dự án 

Trung tâm dịch vụ kho vận Logistics Quí Phước tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước 

Nguyễn Tuấn Thanh

5988/UBND-NC 21/8/2023 Nhiệm vụ công tác năm 2024 của Hội Luật gia tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng

5989/UBND-VX 21/8/2023 đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia năm 2023 của tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang

5990/UBND-VX 21/8/2023 Chủ trương xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công 

trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lâm Hải Giang

5991/UBND-NC 21/8/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ Tư pháp Trần Trọng Triêm

5992/UBND-KT 21/8/2023 Rà soát các nội dung liên quan đến dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý tại 

khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

5993/UBND-TH 21/8/2023 V/v chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo UBND tỉnh với Báo Kiểm toán  Nguyễn Tự Công Hoàng


